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chống 
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1 Tây Thuận 15 32 300 1.526 1.873 Ngày 6/6/2022
Hội trường UBND xã 

Tây Thuận

2 Tây Giang 8 40 600 812 1.460 Ngày 6/6/2022
Nhà văn hóa xã Tây 

Giang

3 Bình Tường 19 24 800 863 1.706 Ngày 6/6/2022
Hội trường UBND xã 

Bình Tường

4 Bình Nghi 24 23 500 1.404 1.951 Ngày 7/6/2022
Nhà văn hóa xã Bình 

Nghi

5 Tây Xuân 13 16 200 532 761 Ngày 7/6/2022
Nhà văn hóa thôn 

Phú An, xã Tây Xuân

Tổng 

cộng
Thời gian tiêm Điểm tiêm

Tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4)  vắc 

xin Pfizer cho BCĐ PCD , Cán 

bộ Y tế đã tiêm 3 mũi (2 mũi cơ 

bản, 1 mũi nhắc lại)  đủ 4 tháng 

Phụ lục 

Tiêm vắc xin 

Pfizer mũi 2 cho 

ngƣời chƣa đủ 

liều cơ bản và 

mũi nhắc lại cho 

ngƣời đã tiêm 

đủ liều cơ bản 

các loại vắc xin 

đủ 3 tháng

Tiêm nhắc lại vắc 

xin Pfizer cho 

ngƣời đã tiêm 3 

liều vắc xin  ( 2 

liều cơ bản 

VeroCell, 1 liều bổ 

sung vắc xin 

VeroCell hoặc vắc 

xin khác )  đủ 3 

tháng

Tiêm 

mũi 2 

vắc xin 

Pfizer 

cho trẻ 

từ 12 

đến 17 

tuổi

Tên đơn vị, 

địa phƣơng
STT
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6 Vĩnh An 11 25 170 9 215 Ngày 7/6/2022
Nhà văn hóa xã Vĩnh 

An

7 Phú Phong 33 36 1.000 2.500 3.569
Ngày 

8,9/6/2022

Trụ Sở Khối 3, thị 

trấn Phú Phong

8 Tây Phú 12 15 600 255 882 Ngày 8/6/2022

Nhà văn hóa thôn 

Phú Thịnh, xã Tây 

Phú

9 Bình Hòa 14 46 200 536 796 Ngày 8/6/2022
Nhà văn hóa xã Bình 

Hòa

149 0 0 257 4.370 8.437 13.213

 

Cộng
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